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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn chế đọ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng

________________________________

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ

hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện

Điều 30 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ

như sau:

Phần I:

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ

Chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người có công với cách mạng và thân nhân

của họ thực hiện theo qui định tại Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT/BYT-BTC ngày

27 tháng 7 năm 2005 của Liên Bộ Y tế-Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

bắt buộc và được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM Y TẾ
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1. Đối tượng qui định tại tiết a điểm 6 mục I phần I của Thông tư liên tịch số

21/2005/TTLT/BYT-BTC được sửa đổi như sau:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi

nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

2. Đối tượng qui định tại tiết h điểm 6 mục I phần I của Thông tư liên tịch số

21/2005/TTLT/BYT-BTC được sửa đổi như sau:

- Người được hưởng trợ cấp phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như

thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở

lên;

- Con của: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại

B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên từ 18 tuổi trở xuống hoặc

trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị bệnh tật nặng khi hết thời hạn hưởng

BHYT vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

3. Đối tượng qui định tại điểm 6 mục I phần I của Thông tư liên tịch số

21/2005/TTLT/BYT-BTC được bổ sung như sau:

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ

quốc tế được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến.

II. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Y TẾ

Sửa đổi tiết a điểm 3.2 khoản 3 mục I phần II của Thông tư liên tịch số

21/2005/TTLT/BYT-BTC:

Đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người

hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19

tháng Tám năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính

sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh điều trị vết thương, bệnh tật tái

phát tại các cơ sở khám chữa bệnh do BHYT qui định, người cao tuổi từ 90 tuổi trở

lên: Quĩ BHYT thanh toán 100% chi phí của dịch vụ.

Phần II:

CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG



I. ĐỐI TƯỢNG

1. Điều dưỡng mỗi năm một lần

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi

nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

c) Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi

chung là thương binh), bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật,

bệnh tật từ 81% trở lên đang sống tại gia đình.

đ) Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ

quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”.

2. Điều dưỡng luân phiên 05 năm một lần

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;

b) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến;

c) Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến;

d) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

đ) Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh

tật dưới 81% đang sống tại gia đình;

e) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

II. CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG

1. Phương thức điều dưỡng

a) Điều dưỡng tại các cơ sở điều dưỡng:

- Điều dưỡng một lần, tối đa là 10 ngày (không kể thời gian đi và về).

- Mức chi điều dưỡng: 1.000.000 đồng/ người/lần, bao gồm:

+ Tiền ăn sáng và 2 bữa chính: 650.000 đồng

+ Thuốc bổ và thuốc chữa bệnh thông thường: 50.000 đồng

+ Chi khác (quà tặng, tiền điện, nước cho nhà nghỉ, khăn mặt, xà phòng, bàn chải,

thuốc đánh răng, nghe chuyện thời sự, văn nghệ, tham quan, chụp ảnh, báo chí,

phục hồi chức năng,...): 300.000 đồng.



Trong thời gian điều dưỡng tập trung nếu bị ốm đau đột xuất thì được giới thiệu đi

điều trị tại bệnh viện gần nhất theo chế độ BHYT hiện hành.

b) Điều dưỡng tại gia đình:

- Điều dưỡng một lần.

- Mức chi điều dưỡng 700.000 đồng/người/lần.

2. Thực hiện

a) Hàng năm, căn cứ dự toán chi ưu đãi người có công và thực tế đối tượng thuộc

diện điều dưỡng của từng địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối

hợp với Bộ Tài chính phân bổ kinh phí ngay từ đầu năm cho Sở Lao động Thương

binh và Xã hội quyết định số lượng và lập danh sách đối tượng được điều dưỡng

(mẫu số 01-CSSK) theo quy định tại mục I phần II của Thông tư này.

b) Việc điều dưỡng thực hiện chủ yếu tại các cơ sở điều dưỡng và tại gia đình; tuỳ

theo tình trạng thương tật, bệnh tật và sức khoẻ của đối tượng, Giám đốc Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội quyết định số lượng điều dưỡng tại gia đình cho phù

hợp (mẫu số 02a, 02b-CSSK). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với

Sở Y tế thực hiện thăm khám sức khoẻ cho đối tượng điều dưỡng tại gia đình.

c) Mức chi quy định tại điểm 1 mục II phần II của Thông tư này được thực hiện từ

ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Phần III:

CHẾ ĐỘ CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

I. ĐỐI TƯỢNG

1. Đối tượng được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi

nghĩa 19 tháng Tám năm 1945;

c) Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến;



e) Thương binh;

g) Bệnh binh;

h) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp

hàng tháng;

i) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được Nhà

nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến;

k) Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”

hoặc “Bằng có công với nước” ;

l) Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá

học.

2. Đối tượng được phục hồi chức năng

a) Thương binh;

b) Bệnh binh;

c) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp

hàng tháng.

II. CHẾ ĐỘ CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1- Chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Tuỳ theo tình trạng thương tật hoặc bệnh tật, người có công với cách mạng theo qui

định tại điểm 1 mục I phần III của Thông tư này được cấp tiền để mua các phương

tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo chỉ định của các cơ sở chỉnh hình phục hồi

chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp

tỉnh trở lên (gọi tắt là cơ sở y tế) như sau:

a) Chế độ đối với người bị cụt chân, cụt tay:

- Người bị cụt chân được cấp tiền để mua chân giả sử dụng trong ba năm (nếu cư

trú ở miền núi, vùng cao thì sử dụng trong hai năm); mỗi năm được cấp thêm

170.000 đồng để mua các vật phẩm phụ.

- Người bị cụt tay được cấp tiền để mua tay giả sử dụng trong ba năm; mỗi năm còn

được cấp 60.000 đồng để mua các vật phẩm phụ.


